
Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

62 63 819.1         LUC 777.6 777.6         

62 76 556.2         LUC 519.6 519.6         

62 50 617.9         LUC 333.3 333.3         0

62 74 607.3         LUC 607.3 607.3         0

62 77 1,448.0      LUC         185.8 185.8         0

62 67 1,316.0 LUC 826.7 826.7 0

62 85 1,801.0      LUC 1270.5 1,270.5      0

62 97 1,290.1      LUC 1290.1 1,290.1      0

62 477 116.0         LUC 110 110.0         

5 Thân Trọng Tuyến Cầu Đồng 9 62 109 2,357.7      LUC 2357.7 2,357.7      0

3

Ghi chúThôn

4
Nguyễn Văn Thương

Thân Thị Tình
Cầu Đồng 9

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN  XÂY DỰNG 

CSHT CỤM DÂN CƢ ĐỒNG NAU MƢA, THÔN CẦU ĐỒNG 9, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN

Loại đất

Diện tích trong chỉ giới thu hồi 

(m2)

(Kèm theo Quyết định số …...…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Vũ Hữu Lại

Nguyễn Văn Tuân (Minh)

STT Chủ sử dụng đất

Cầu Đồng 9

Cầu Đồng 9

Cầu Đồng 9

1
Nguyễn Thanh Hưng

(UBND xã)

2

Thông tin thửa đất theo BĐĐC 

năm 2017



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúThôn Loại đất

Diện tích trong chỉ giới thu hồi 

(m2)

STT Chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo BĐĐC 

năm 2017

6

Nguyễn Thị  Định (Thủy), Nguyễn Tuấn 

Linh(Thành), Nguyễn Văn Quý, Thân Thị 

Đông, Nguyễn Xuân Chinh, Trần Đức Phúc, 

Nguyễn Văn Thêm, Vũ Đình Nguyên, Vũ Đình 

Thảo, Vũ Đình Cường, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Hưng, Phạm 

Xuân Hòa, Nguyễn Duy Tập, Nguyễn Văn 

Phương, Phạm Thị Thành, Trần Xuân Hưng, 

Phạm Thị Tuyết, Trần Đức Toán, Nguyễn Văn 

Thế, Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Văn Đối, 

Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Tường, Nguyễn 

Văn Quang, Nguyễn Thị Tiền, Nguyễn Văn 

Sơn, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Tưởng, 

Nguyễn Thị Nan, Đào Anh Thái, Trần Đức 

Tập, Nguyễn Thị Nhâm

Cầu Đồng 9 62 92 953.8 LUC 852.5 852.5 0

7

Nguyễn Văn Dũng(Nhung), 

Nguyễn Văn Cường, Nguyễn 

Ngọc Tú,.Trần Cảnh Toàn

Cầu Đồng 9 62 93 214.1         LUC 190.4 190.4         0

62 113 1,183.8      LUC         141.9 141.9         0

62 120 820.7         LUC         330.4 330.4         0

62 121 559.4         LUC         559.4 559.4         0

62 124 1,145.6      LUC         543.3 543.3         0

62 118 372.8         LUC 372.8 372.8         0

Cầu Đồng 9

Nguyễn Văn Dũng(Nhung) Cầu Đồng 9

9

8

Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Thị Trình



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúThôn Loại đất

Diện tích trong chỉ giới thu hồi 

(m2)

STT Chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo BĐĐC 

năm 2017

10

Nguyễn Văn Nam, Đào Văn Dũng, Nguyễn 

Văn Nam ( Nhiền) Hoàng Thị Hằng, Nguyễn 

Văn Luyến, Nguyễn Tiến Hợp, Trần Văn Bắc, 

Nguyễn Thị Tịnh, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn 

Duy Mùi, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Thị Thảo, 

Đào Văn Ánh, Nguyễn Văn Trung, Vũ Quốc 

Chín, Vũ Ngọc Thiều, Nguyễn Thị Quyên, 

Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn 

Văn Vinh, Đinh Văn Xuân, Phạm Thị Thúy, 

Nguyễn Văn Lộc, Trần Duy Phương, Nguyễn 

Văn Châm, Nguyễn Thị Bẩy, Nguyễn Thị 

Nhung, Nguyễn Thị Giang, Vũ Văn Tâm, Vũ 

Thị Đào, Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn 

Tuyến, Nguyễn Văn Trình, Vũ Văn Bốn, Trần 

Đức Tính, Nguyễn Văn Nữa, Phạm Xuân 

Hùng, Phạm Văn Trung, Nguyễn Văn Lập, 

Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Nhung, Vũ 

Hoài Thơm, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Thế 

Sơn, Trần Đức Doãn

Cầu Đồng 9 62 117 969.5         LUC         969.5 969.5         0

10

Nguyễn Văn Phú(Thúy)

Đào Văn Trung, Trần Văn Mười, Nguyễn Văn 

Thế, Nguyễn Xuân Vịnh, Nguyễn Thị Yên, 

Trần Thị Lượng, Thân Thị Thúy, Hoàng Văn 

Tiến, Nguyễn Văn Phi, Nguyễn Văn Luân, 

Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn 

Văn Nam, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Sơn, 

Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn 

Minh Tâm, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn 

Hồi, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Hậu, 

Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Bắc, Đặng 

Thị Sơn, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Văn Huy, 

Nguyễn Duy Ngọ, Nguyễn Thanh Thắng, 

Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Chính, 

Nguyễn Văn Việt, Trần Thị Hoàn, Nguyễn Văn 

Quế, Vũ Hữu Lại

Cầu Đồng 9 62 111 1,010.1      LUC 901.4 901.4         0



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúThôn Loại đất

Diện tích trong chỉ giới thu hồi 

(m2)

STT Chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo BĐĐC 

năm 2017

11

Nguyễn Hữu Liền (Chỉ)

 Nguyễn Thị Thường, Lại Thị Lập, Nguyễn 

Văn Chung, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Văn 

Tỉnh, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Hoa, 

Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Cộng, Giáp 

Thị The, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Sơn, 

Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Văn Thương, 

Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn 

Thái Học, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Văn Bắc, 

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Nam, Trần 

Ngọc Hải, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Văn 

Hiển

Cầu Đồng 9 62 101 786.7         LUC 704.2 704.2         0

12
Đặng Thị Sơn

(GCN Nguyễn Văn Sáng )
Cầu Đồng 9 62 130 1,233.5      LUC 16 16.0           



Tờ BĐ Số thửa
Diện tích 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúThôn Loại đất

Diện tích trong chỉ giới thu hồi 

(m2)

STT Chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo BĐĐC 

năm 2017

62 70 199.5 DTL 199.5 199.5

62 139 245.1 DTL 254.9 254.9

62 127 644.3 DTL 66.9 66.9

62 95 494.6 DTL 393.1 393.1

62 547 1728.3 DGT 1284.5 1284.5

62 70 290.9 DTL 187.7 187.7

62 26 2870.5 DGT 353.1 353.1

   16,600.1    12,563.2      4,036.9                                -   TỔNG

Cầu Đồng 913 UBND xã Ngọc Lý







-             







Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

62 63 819.1 LUC 777.6 0 777.6                   -   6,842,880                 -                       -   19,440,000 26,282,880 38,880,000

62 76 556.2 LUC 519.6 0 519.6                   -   4,572,480                 -                       -   12,990,000 17,562,480 25,980,000

62 50 617.9 LUC 333.3 333.3 0    16,665,000 2,933,040     3,333,000       49,995,000 0 72,926,040 0

62 74 607.3 LUC 607.3 607.3 0    30,365,000 5,344,240     6,073,000       91,095,000 0 132,877,240 0

62 77 1448 LUC 185.8 185.8 0      9,290,000 1,635,040     1,858,000       27,870,000 0 40,653,040 0

62 67 1316 LUC 826.7 826.7 0    41,335,000 7,274,960     8,267,000     124,005,000 0 180,881,960 0

1
Nguyễn Thanh Hưng

(UBND xã)

2
Nguyễn Văn Tuân 

(Minh)

3 Vũ Hữu Lại

  PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƢ ĐỒNG NAU MƢA, THÔN CẦU ĐỒNG 9, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số …...…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

62 85 1801 LUC 1270.5 1270.5 0    63,525,000 11,180,400   12,705,000     190,575,000 0 277,985,400 0

62 97 1290.1 LUC 1290.1 1290.1 0    64,505,000 11,352,880   12,901,000     193,515,000 0 282,273,880 0

62 477 116 LUC 110 110 0      5,500,000 968,000     1,100,000       16,500,000 0 24,068,000 0

5 Thân Trọng Tuyến 62 109 2357.7 LUC 2357.7 2357.7 0  117,885,000 20,747,760   23,577,000     353,655,000 0 515,864,760 0

4
Nguyễn Văn Thương

Thân Thị Tình



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

6

Nguyễn Thị  Định (Thủy), 

Nguyễn Tuấn 

Linh(Thành), Nguyễn Văn 

Quý, Thân Thị Đông, 

Nguyễn Xuân Chinh, Trần 

Đức Phúc, Nguyễn Văn 

Thêm, Vũ Đình Nguyên, 

Vũ Đình Thảo, Vũ Đình 

Cường, Nguyễn Thị Hà, 

Nguyễn Văn Dũng, 

Nguyễn Văn Hưng, Phạm 

Xuân Hòa, Nguyễn Duy 

Tập, Nguyễn Văn 

Phương, Phạm Thị Thành, 

Trần Xuân Hưng, Phạm 

Thị Tuyết, Trần Đức 

Toán, Nguyễn Văn Thế, 

Nguyễn Văn Nghiệp, 

Nguyễn Văn Đối, Nguyễn 

Thị Hòa, Nguyễn Văn 

Tường, Nguyễn Văn 

Quang, Nguyễn Thị Tiền, 

Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn 

Văn Thế, Nguyễn Văn 

Tưởng, Nguyễn Thị Nan, 

Đào Anh Thái, Trần Đức 

Tập, Nguyễn Thị Nhâm

62 92 953.8 LUC 852.5 852.5 0    42,625,000 7,502,000     8,525,000     127,875,000 0 186,527,000 0

7

Nguyễn Văn 

Dũng(Nhung), 

Nguyễn Văn Cường, 

Nguyễn Ngọc 

Tú,.Trần Cảnh Toàn

62 93 214.1 LUC 190.4 190.4 0      9,520,000 1,675,520     1,904,000       28,560,000 0 41,659,520 0



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

62 113 1183.8 LUC 141.9 141.9 0      7,095,000 1,248,720     1,419,000       21,285,000 0 31,047,720 0

62 120 820.7 LUC 330.4 330.4 0    16,520,000 2,907,520     3,304,000       49,560,000 0 72,291,520 0

62 121 559.4 LUC 559.4 559.4 0    27,970,000 4,922,720     5,594,000       83,910,000 0 122,396,720 0

62 124 1145.6 LUC 543.3 543.3 0    27,165,000 4,781,040     5,433,000       81,495,000 0 118,874,040 0

62 118 372.8 LUC 372.8 372.8 0    18,640,000 3,280,640     3,728,000       55,920,000 0 81,568,640 0

8
Nguyễn Văn 

Dũng(Nhung)

9
Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Thị Trình



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

10

Nguyễn Văn Nam, Đào 

Văn Dũng, Nguyễn Văn 

Nam ( Nhiền) Hoàng Thị 

Hằng, Nguyễn Văn 

Luyến, Nguyễn Tiến Hợp, 

Trần Văn Bắc, Nguyễn 

Thị Tịnh, Nguyễn Văn 

Giáp, Nguyễn Duy Mùi, 

Nguyễn Văn Lập, Nguyễn 

Thị Thảo, Đào Văn Ánh, 

Nguyễn Văn Trung, Vũ 

Quốc Chín, Vũ Ngọc 

Thiều, Nguyễn Thị 

Quyên, Nguyễn Thị Sơn, 

Nguyễn Văn Doanh, 

Nguyễn Văn Vinh, Đinh 

Văn Xuân, Phạm Thị 

Thúy, Nguyễn Văn Lộc, 

Trần Duy Phương, 

Nguyễn Văn Châm, 

Nguyễn Thị Bẩy, Nguyễn 

Thị Nhung, Nguyễn Thị 

Giang, Vũ Văn Tâm, Vũ 

Thị Đào, Nguyễn Văn 

Tuyên, Nguyễn Văn 

Tuyến, Nguyễn Văn 

Trình, Vũ Văn Bốn, Trần 

Đức Tính, Nguyễn Văn 

Nữa, Phạm Xuân Hùng, 

Phạm Văn Trung, Nguyễn 

Văn Lập, Nguyễn Thị 

Hồng, Nguyễn Thị 

Nhung, Vũ Hoài Thơm, 

Nguyễn Văn Lập, Nguyễn 

Thế Sơn, Trần Đức Doãn

62 117 969.5 LUC 969.5 969.5 0    48,475,000 8,531,600     9,695,000     145,425,000 0 212,126,600 0



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

10

Nguyễn Văn Phú(Thúy)

Đào Văn Trung, Trần Văn 

Mười, Nguyễn Văn Thế, 

Nguyễn Xuân Vịnh, 

Nguyễn Thị Yên, Trần 

Thị Lượng, Thân Thị 

Thúy, Hoàng Văn Tiến, 

Nguyễn Văn Phi, Nguyễn 

Văn Luân, Nguyễn Văn 

Minh, Nguyễn Thị Yên, 

Nguyễn Văn Nam, 

Nguyễn Thị Bích, Nguyễn 

Văn Sơn, Nguyễn Văn 

Khoa, Nguyễn Văn Ngọc, 

Nguyễn Minh Tâm, 

Nguyễn Văn Bình, 

Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn 

Văn Phương, Nguyễn Thị 

Hậu, Nguyễn Văn Trung, 

Nguyễn Văn Bắc, Đặng 

Thị Sơn, Nguyễn Văn 

Thôi, Nguyễn Văn Huy, 

Nguyễn Duy Ngọ, Nguyễn 

Thanh Thắng, Nguyễn 

Văn Chiến, Nguyễn Văn 

Chính, Nguyễn Văn Việt, 

Trần Thị Hoàn, Nguyễn 

Văn Quế, Vũ Hữu Lại

62 111 1010.1 LUC 901.4 901.4 0    45,070,000 7,932,320     9,014,000     135,210,000 0 197,226,320 0



Loại 

đất

Số 

Tờ

Số

 thửa

DT 

thửa 

(m2)

Tổng 

DT

 thu hồi 

(m2)

Đất 

của hộ 

(m2)

Đất UB

Bồi thƣờng về 

đất 

50.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m2

Hỗ trợ ổn 

định 

đời sống khi 

nhà nƣớc thu 

hồi 

10.000đ/m2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 

150.000đ/m2, 

Bồi thƣờng 

chi phí đầu 

tƣ vào đất 

còn lại đối 

với đất công 

ích (50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ 

trợ cho hộ

Bồi thƣờng hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ khi 

thu hồi đất 

UBND xã 

quản lý 

Chủ sử dụngSTT

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC
Diện tích thu hồi (m2)

11

Nguyễn Hữu Liền (Chỉ)

 Nguyễn Thị Thường, Lại 

Thị Lập, Nguyễn Văn 

Chung, Phạm Thị Duyên, 

Nguyễn Văn Tỉnh, 

Nguyễn Thị Thủy, Hoàng 

Thị Hoa, Nguyễn Văn 

Trường, Nguyễn Văn 

Cộng, Giáp Thị The, 

Nguyễn Văn Thắng, 

Hoàng Sơn, Nguyễn Văn 

Tuân, Nguyễn Văn 

Thương, Nguyễn Thị 

Hiền, Nguyễn Văn Tâm, 

Nguyễn Thái Học, 

Nguyễn Thị Vân, Nguyễn 

Văn Bắc, Nguyễn Thị 

Phương, Nguyễn Văn 

Nam, Trần Ngọc Hải, 

Nguyễn Thị Thắng, 

Nguyễn Văn Hiển

62 101 786.7 LUC 704.2 704.2 0    35,210,000 6,196,960     7,042,000     105,630,000 0 154,078,960 0

12

Đặng Thị Sơn

(GCN Nguyễn Văn 

Sáng )

62 130 1233.5 LUC 16 16 0         800,000 140,800        160,000         2,400,000 0 3,500,800 0

18,945.8 13,860.4 12,563.2 1,297.2 628,160,000 121,971,520 125,632,000 1,884,480,000 32,430,000 2,792,673,520 64,860,000Tổng



65,162,880

43,542,480

72,926,040

132,877,240

40,653,040

180,881,960

  PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG HỖ TRỢ KHI THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN     

XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƢ ĐỒNG NAU MƢA, THÔN CẦU ĐỒNG 9, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số …...…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi 

trợ



Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi 

trợ

277,985,400

282,273,880

24,068,000

515,864,760



Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi 

trợ

186,527,000

41,659,520



Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi 

trợ

31,047,720

72,291,520

122,396,720

118,874,040

81,568,640



Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi 

trợ

212,126,600



Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi 

trợ

197,226,320



Tổng kinh phí

Bồi thƣờng hỗi 

trợ

154,078,960

3,500,800

2,857,533,520



Diện tích 

thu hồi 

đất của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một 

lao động

378 264.6 0 0 0.00 0  3,500,000 

378 264.6 0 0 0.00 0  3,500,000 

378 264.6 333.3

378 264.6 607.3

378 264.6 185.8

378 264.6 826.7

378 264.6 1270.5

378 264.6 1290.1

378 264.6 110

5 Thân Trọng Tuyến 378 264.6 2357.7 2357.7 8.91 6  3,500,000 

2
Nguyễn Văn Tuân 

(Minh)

1

Nguyễn Thanh 

Hưng

(UBND xã)

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)

940.6 3.55

70% 

của 

Định 

xuất

4

Nguyễn Văn 

Thương

Thân Thị Tình

3 Vũ Hữu Lại

2670.6 10.09 7

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƢỜNG QUY 

HOẠCH TỪ QL 17 ( ĐOẠN KHU DÂN CƢ VĂN MIẾU, XÃ VIỆT LẬP ) ĐI TỈNH LỘ 298, 

HUYỆN TÂN YÊN        

(Kèm theo Quyết định số …...…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

3.83 3  3,500,000 

3  3,500,000 

ĐVT: đồng

1012.5

 3,500,000 



Diện tích 

thu hồi 

đất của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một 

lao động

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)
70% 

của 

Định 

xuất

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

ĐVT: đồng

6

Nguyễn Thị  Định (Thủy), 

Nguyễn Tuấn Linh(Thành), 

Nguyễn Văn Quý, Thân Thị 

Đông, Nguyễn Xuân Chinh, 

Trần Đức Phúc, Nguyễn 

Văn Thêm, Vũ Đình 

Nguyên, Vũ Đình Thảo, Vũ 

Đình Cường, Nguyễn Thị 

Hà, Nguyễn Văn Dũng, 

Nguyễn Văn Hưng, Phạm 

Xuân Hòa, Nguyễn Duy 

Tập, Nguyễn Văn Phương, 

Phạm Thị Thành, Trần Xuân 

Hưng, Phạm Thị Tuyết, Trần 

Đức Toán, Nguyễn Văn Thế, 

Nguyễn Văn Nghiệp, 

Nguyễn Văn Đối, Nguyễn 

Thị Hòa, Nguyễn Văn 

Tường, Nguyễn Văn Quang, 

Nguyễn Thị Tiền, Nguyễn 

Văn Sơn, Nguyễn Văn Thế, 

Nguyễn Văn Tưởng, Nguyễn 

Thị Nan, Đào Anh Thái, 

Trần Đức Tập, Nguyễn Thị 

Nhâm

378 264.6 852.5 852.5 3.22 0  3,500,000 

7

Nguyễn Văn 

Dũng(Nhung), 

Nguyễn Văn Cường, 

Nguyễn Ngọc Tú,.Trần 

Cảnh Toàn

378 264.6 190.4

378 264.6 141.9

378 264.6 330.4

378 264.6 559.4

378 264.6 543.39
Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Thị Trình

8
Nguyễn Văn 

Dũng(Nhung)

2.50

5.58 5  3,500,000 

 3,500,000 

1475.5

662.7 2



Diện tích 

thu hồi 

đất của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một 

lao động

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)
70% 

của 

Định 

xuất

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

ĐVT: đồng

378 264.6 372.8

10

Nguyễn Văn Nam, Đào Văn 

Dũng, Nguyễn Văn Nam ( 

Nhiền) Hoàng Thị Hằng, 

Nguyễn Văn Luyến, Nguyễn 

Tiến Hợp, Trần Văn Bắc, 

Nguyễn Thị Tịnh, Nguyễn 

Văn Giáp, Nguyễn Duy 

Mùi, Nguyễn Văn Lập, 

Nguyễn Thị Thảo, Đào Văn 

Ánh, Nguyễn Văn Trung, 

Vũ Quốc Chín, Vũ Ngọc 

Thiều, Nguyễn Thị Quyên, 

Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn 

Văn Doanh, Nguyễn Văn 

Vinh, Đinh Văn Xuân, 

Phạm Thị Thúy, Nguyễn 

Văn Lộc, Trần Duy Phương, 

Nguyễn Văn Châm, Nguyễn 

Thị Bẩy, Nguyễn Thị 

Nhung, Nguyễn Thị Giang, 

Vũ Văn Tâm, Vũ Thị Đào, 

Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn 

Văn Tuyến, Nguyễn Văn 

Trình, Vũ Văn Bốn, Trần 

Đức Tính, Nguyễn Văn Nữa, 

Phạm Xuân Hùng, Phạm 

Văn Trung, Nguyễn Văn 

Lập, Nguyễn Thị Hồng, 

Nguyễn Thị Nhung, Vũ 

Hoài Thơm, Nguyễn Văn 

Lập, Nguyễn Thế Sơn, Trần 

Đức Doãn

378 264.6 969.5 969.5 3.66 0  3,500,000 

9
Nguyễn Văn Nam 

Nguyễn Thị Trình
5.58 5  3,500,000 1475.5



Diện tích 

thu hồi 

đất của hộ 

(m
2
)

DT đã 

thu hồi 

dự án 

khác

Tổng 

diện

tích thu 

hồi

Số lao 

động 

đƣợc 

hỗ trợ

Mức hỗ trợ 

trên một 

lao động

Tỷ lệ

Diện tích thu 

hồi đất  (m2)
70% 

của 

Định 

xuất

STT Họ và tên

Diện 

tích 

một 

định 

xuất 

(m
2
)

ĐVT: đồng

10

Nguyễn Văn Phú(Thúy)

Đào Văn Trung, Trần Văn 

Mười, Nguyễn Văn Thế, 

Nguyễn Xuân Vịnh, Nguyễn 

Thị Yên, Trần Thị Lượng, 

Thân Thị Thúy, Hoàng Văn 

Tiến, Nguyễn Văn Phi, 

Nguyễn Văn Luân, Nguyễn 

Văn Minh, Nguyễn Thị Yên, 

Nguyễn Văn Nam, Nguyễn 

Thị Bích, Nguyễn Văn Sơn, 

Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn 

Văn Ngọc, Nguyễn Minh 

Tâm, Nguyễn Văn Bình, 

Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn 

Văn Phương, Nguyễn Thị 

Hậu, Nguyễn Văn Trung, 

Nguyễn Văn Bắc, Đặng Thị 

Sơn, Nguyễn Văn Thôi, 

Nguyễn Văn Huy, Nguyễn 

Duy Ngọ, Nguyễn Thanh 

Thắng, Nguyễn Văn Chiến, 

Nguyễn Văn Chính, Nguyễn 

Văn Việt, Trần Thị Hoàn, 

Nguyễn Văn Quế, Vũ Hữu 

Lại

378 264.6 901.4 901.4 3.41 0  3,500,000 

11

Nguyễn Hữu Liền (Chỉ)

 Nguyễn Thị Thường, Lại 

Thị Lập, Nguyễn Văn 

Chung, Phạm Thị Duyên, 

Nguyễn Văn Tỉnh, Nguyễn 

Thị Thủy, Hoàng Thị Hoa, 

Nguyễn Văn Trường, 

Nguyễn Văn Cộng, Giáp Thị 

The, Nguyễn Văn Thắng, 

Hoàng Sơn, Nguyễn Văn 

Tuân, Nguyễn Văn Thương, 

Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn 

Văn Tâm, Nguyễn Thái 

Học, Nguyễn Thị Vân, 

Nguyễn Văn Bắc, Nguyễn 

Thị Phương, Nguyễn Văn 

Nam, Trần Ngọc Hải, 

Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn 

Văn Hiển

378 264.6 704.2 704.2 2.66 0  3,500,000 

12

Đặng Thị Sơn

(GCN Nguyễn 

Văn Sáng )

378 264.6 16 16 0.06 0  3,500,000 

12563.2 0 11843 26Tổng cộng



Thành tiền

                      -   

                      -   

       10,500,000 

                      -   

       24,500,000 

       21,000,000 

HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI TRÊN 70% DIỆN TÍCH

CỦA MỘT ĐỊNH XUẤT GIAO RUỘNG NĂM 1991-1993 THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƢỜNG QUY 

HOẠCH TỪ QL 17 ( ĐOẠN KHU DÂN CƢ VĂN MIẾU, XÃ VIỆT LẬP ) ĐI TỈNH LỘ 298, 

HUYỆN TÂN YÊN        

(Kèm theo Quyết định số …...…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

       10,500,000 

ĐVT: đồng



Thành tiền

ĐVT: đồng

                      -   

       17,500,000 

         7,000,000 



Thành tiền

ĐVT: đồng

                      -   



Thành tiền

ĐVT: đồng

                      -   

                      -   

                      -   

     91,000,000 



STT Họ tên chủ sử dụng Loại tài sản trên đất ĐVT
Số lƣợng

(m2)

Đơn giá 80% 

(đồng)
Thành tiền (đồng)

1 Nguyễn Văn Nam Giếng khoan thủ công có ống vách lọc, hút nước sâu ≤ 50m đ/m2 20        120,000                      2,400,000   

20                    2,400,000   

Giám đốc

Tạ Quang HảiNguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh

DANH SÁCH NHẬN TIỀN  BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT CỤM DÂN CƢ 

ĐỒNG NAU MƢA, THÔN CẦU ĐỒNG 9, XÃ NGỌC LÝ, HUYỆN TÂN YÊN 

(Kèm theo Quyết định số …...…/QĐ-UBND ngày ……/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Tổng

Ngƣời lập biểu Thủ quỹ
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